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[bookmark: _Toc147736261][bookmark: _Toc319488784][bookmark: _Toc213763206][bookmark: _Toc484338387][bookmark: _Toc484831306][bookmark: _Toc502027839]Mục đích xây dựng (Purpose)
Tài liệu này được xây dựng nhằm đặc tả nghiệp vụ, yêu cầu của khách hàng về việc phục vụ hội viên sử dụng phòng khách Bông Sen Vàng
[bookmark: _Toc147736262][bookmark: _Toc319488785][bookmark: _Toc213763207][bookmark: _Toc484338388][bookmark: _Toc484831307][bookmark: _Toc502027840]Phạm vi áp dụng (Scope)
 	Tổng công ty Hàng không Việt Nam
[bookmark: _Toc147736263][bookmark: _Toc319488786][bookmark: _Toc213763208][bookmark: _Toc484338389][bookmark: _Toc484831308][bookmark: _Toc502027841]Định nghĩa và các từ viết tắt (Definitions, acronyms and abbreviations)
	STT
	Tên Thuật Ngữ
	Định Nghĩa Thuật Ngữ

	1
	NSD
	Người sử dụng

	2
	HDCD
	Hướng dẫn cài đặt

	3
	ĐV
	Đơn vị

	4
	CT
	Chương trình


[bookmark: _Toc319488787][bookmark: _Toc213763209]Tài liệu liên quan 
Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng.
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[bookmark: _Toc319488788][bookmark: _Toc213763210]pHẦN ii: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT (SỬ DỤNG) HỆ THỐNG
1. [bookmark: _Toc319488789][bookmark: _Toc213763211]Địa chỉ truy cập hệ thống:
Hệ thống Lams được truy cập theo các địa chỉ sau:
0. PRODUCT: 
· Internet: https://lams.vietnamairlines.com
· LAN: http://10.1.10.230 
0.1. TEST: 
· LAN: http://10.1.2.21
[bookmark: _Toc213763212]Nhóm chức năng hệ thống:
0. [bookmark: _Toc213763213]Quản lý người dùng
[image: ]
a) Thêm mới người dùng:
Từ form “Quản lý người dùng” click chọn thêm mới  Form thêm mới hiển thị, nhập nội dung theo mô tả nhà click “Thêm mới”
[image: ]
b) Sửa thông tin người dùng:
Từ form “Quản lý người dùng” click đúp vào bản ghi cần sửa  Form sửa hiển thị. Sau khi cập nhật lại các nội dung theo mô tả chọn “Cập nhật” để hoàn tất hoặc “Thoát” để hủy bỏ.
[image: ]
c) Xóa hoặc khóa một người dùng:
Từ form “Quản lý người dùng” click chọn bản ghi cần thao tác, khi đó bản ghi sẽ được bôi nền như hình bên dưới và chọn thao tác cần khóa “Đổi trạng thái” hoặc để xóa “Xóa” để thực hiện.
[image: ]
d) Phân quyền người dùng
Từ Form “Quản lý người dùng” click chọn “Phân quyền người dùng” ứng với người dùng mà bạn muốn phân quyền  Bảng phân quyền hiển thị
[image: ]
	[image: ]
	Tích chọn những chức năng và thao tác cho phép người dùng này thực hiện
0.3. [bookmark: _Toc213763214]Quản lý nhóm người dùng
[image: ]
a) Thêm nhóm người dùng
[image: ]
b) Sửa nhóm người dùng
[image: ]
c) Xóa nhóm người dùng
[image: ]
d) Phân quyền nhóm người dùng
[image: ]
0.4. [bookmark: _Toc213763215]Chức năng kiểm soát lịch sử truy cập
[image: ]
	Click “Xuất file Excel” để kết xuất ra Excel
[bookmark: _Toc213763216]Nhóm chức năng quản lý danh mục
0.5. [bookmark: _Toc213763217]Danh mục hãng
a) [bookmark: _Hlk70628938]Thêm
[image: ]
b) Sửa
[image: ]
c) Xóa
[image: ]
0.6. [bookmark: _Toc213763218]Danh mục loại thẻ
[image: ]
a) Thêm (Tương tự 3.1.a)
b) Sửa (Tương tự 3.1.b)
c) Xóa (Tương tự 3.1.c)

0.7. [bookmark: _Toc213763219]Danh mục sân bay
[image: ]
a) Thêm (Tương tự 3.1.a)
b) Sửa (Tương tự 3.1.b)
c) Xóa (Tương tự 3.1.c)

0.8. [bookmark: _Toc213763220]Danh mục phòng chờ
[image: ]
a) Thêm (Tương tự 3.1.a)
b) Sửa (Tương tự 3.1.b)
c) Xóa (Tương tự 3.1.c)
[bookmark: _Toc213763221]Nhóm chức năng Scan Boarding Pass
0. [bookmark: _Toc213763222]Chức năng Scan Barcode từ Boarding Pass
9. [bookmark: _Hlk70631002][bookmark: _Toc213763223]Scan Boarding Pass của khách

[image: ]
	Kết nối máy Scan Barcode với cổng USB vật lý. Thực hiện Scan trên Form “Barcode” sẽ tự phân tích thông tin Barcode để đưa vào các trường thông tin và hiển thị trạng thái khách có được vào hay không, có được mời thêm, đổi dặm…
	Sau khi thực hiện kiểm tra thông tin khách hoàn tất click “Save” để xác nhận khách đã vào phòng chờ và lưu lại thông tin khách
9. [bookmark: _Toc213763224]Thêm khách mời đi cùng theo chính sách thẻ
[bookmark: _Hlk70631105]Tại cột “Invite” hiển thị icon người và số lượng khách được mời đi cùng bên cạnh, nếu đủ điều kiện (số khách mời đi cùng >= 1) cho phép người dùng click vào icon để hiển thị form khai báo khách đi cùng.
[image: ]  
	
 
	Tại đây có thể Scan Boarding Pass của khách để nhập nhanh thông tin hoặc tích “Input Manual” để nhập thủ công
Khi Scan Boarding Pass  ấn phím enter thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin khách mời
 Hệ thống hiển thị thông báo  Thêm khách mời thành công
[image: ]

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn nếu số điện thoại có mã nước là 84 hoặc gửi mail nếu mã nước là khác 84


9. [bookmark: _Toc156984924][bookmark: _Toc213763225] Chức năng mời khách theo dặm 
Nhóm chức năng cho phép người dùng xác thực danh tính hội viên BSV đã yêu cầu đổi dặm để mời thêm khách mời vào phòng chờ theo chính sách của VNA. 
Để thực hiện chức năng, người dùng thực hiện:

[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Hoặc người dùng có thể chọn Input Manual để nhập tay thông tin HV:Tích vào để nhập thông tin bằng tay


[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Sau khi thực hiện kiểm tra thông tin khách hoàn tất click “Save” để xác nhận khách đã vào phòng chờ và lưu lại thông tin.Sau khi save, thông tin hiển thị tại đây


Bước 2: Thêm khách mời đi cùng bằng đổi dặm
Bước 2.1: Chọn mời khách theo phương thức đổi dặm
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Tại cột “Miles” hiển thị số khách được mời đi cùng, nếu đủ điều kiện (số khách mời đi cùng >= 1) cho phép người dùng click vào icon để thực hiện mời khách.

[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Chọn đây để mời khách đổi dặm

Bước 2.2: Nhập thông tin khách hàng
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Tại đây người dùng nhập thông tin khách mời sau đó Enter để lưu thông tin khách mời, đồng thời hệ thống gửi OTP đến SDT hội viên đăng ký chương trình triệu dặm:

[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Hoặc NV có thể chọn “Input manual” để nhập tay thông tin khách mời & Enter để lưu thông tin khách mời:

Bước 2.3: Nhập mã xác thực OTP
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Sau khi lưu thông tin khách mời, HV sẽ nhận được tin nhắn có mã xác thực OTP gửi về SĐT. NV nhập mã OTP lên hệ thống:Thông báo gửi OTP thành công
Nhập mã OTP tại đây

Quy tắc nhập mã xác thực OTP:
· 1 mã OTP có hiệu lực trong vòng 5 phút. Chỉ có mã OTP được gửi lần cuối cùng là mã OTP hợp lệ.
· [image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Hệ thống cho phép gửi lại OTP sau mỗi 30 giây.Đếm ngược thời gian gửi lại OTP



Khi người dùng ấn nút Save thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin check khách mời có phải trong danh sách Nominee không
[image: ]
Nếu không phải thì người dùng chọn Xác nhận ,nếu khách mời trong danh sách nominee mà không được hệ thống nhận diện thì người dùng ấn vào Nhập Manual
Hệ thống sẽ hiển thị thông tin như sau
[image: ]

· [image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Sau khi người dùng chọn gửi lại mã OTP 2 lần: hệ thống mới cho phép người dùng tích chọn để bỏ qua bước nhập OTP.Gửi lại mã OTP quá 2 lần, cho phép bỏ qua nhập OTP

· [image: ]Nếu “Bỏ qua OTP” Hệ thống ghi lại trong danh sách trừ dặm :Bỏ qua OTP được ghi tại đây


[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 3: Chọn Lưu, hoàn tất nhập thông tin khách mời đổi dặm

Hệ thống thực hiện trừ dặm & gửi thông báo đến người dùng:
· Trong TH thực hiện thêm khách mời và trừ dặm thành công:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
· Trong TH thực hiện thêm khách mời và trừ dặm trên CLM thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không kết nối được đến chương trình hội viên BSV (CLM API). HV được đưa vào danh sách trừ dặm.”

Tại đây có thể Scan Boarding Pass của khách để nhập nhanh thông tin hoặc tích “Input Manual” để nhập thủ công và In phiếu yêu cầu đổi dặm.
[image: ]
Trong trường hợp hệ thống kết nối tới CSDL CLM DWH để đổi dặm người dùng sẽ nhận được thông báo:
· Khi chọn chức năng mời người vào cùng (Miles) hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không kết nối được tới CLM”.
· Người dùng tick chọn Input manual để nhập thông tin chuyến bay  Save
· Khi đó người dùng sẽ nhận được thông báo:
[image: ]
· Tiếp theo người dùng sẽ chọn Approved By in phiếu đổi dặm.


a) Xóa dữ liệu đã thêm
Kích biểu tượng [image: ] để xóa dữ liệu đã thêm
[image: ]

b) Khôi phục dữ liệu đã xóa
Kích biểu tượng [image: ] để khôi phục dữ liệu đã xóa
[image: ]
[bookmark: _Toc213763226]Cấu hình máy đọc Barcode
9. Máy Honeywell
· Bước 1: quét mã Reset máy đọc về mặc định
[image: A bar code with text

Description automatically generated with low confidence]
· Bước 2: cài đặt chế độ USB Keyboard
[image: A bar code with text

Description automatically generated with low confidence]
· Bước 3: lưu lại cấu hình
[image: A bar code with text

Description automatically generated with medium confidence]
· Bước 4: lệnh hủy bỏ cấu hình khi sai
[image: A barcode with text

Description automatically generated with low confidence]
9. Máy Quickscan
· Bước 1: quét mã để chuyển sang tùy chọn
[image: A bar code with text

Description automatically generated with low confidence]
· Bước 2: cài đặt cấu hình
[image: A bar code with text

Description automatically generated with low confidence]
· Bước 3: lưu lại cấu hình
[image: A picture containing font, white, screenshot, design

Description automatically generated]
· Bước 4: lệnh hủy bỏ cấu hình khi sai
[bookmark: _Toc156984925][bookmark: _Toc213763227]Nhóm chức năng danh sách trừ dặm sau
1.1. [bookmark: _Toc156984926][bookmark: _Toc213763228]Danh sách trừ dặm
Chức năng cho phép người dùng bỏ quy trình thủ công thực hiện bằng tay khi LAMS gọi API trừ dặm trên CLM thất bại; quản lý danh sách HV trừ dặm thất bại/bỏ qua xác thực OTP.
Để thực hiện chức năng, người dùng thực hiện:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 1: Vào “Danh sách trừ dặm sau”Chọn vào Danh sách trừ dặm

Hệ [image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]thống hiển thị các HV trừ dặm thất bại/bỏ qua xác thực OTP đã được đưa vào “Danh sách trừ dặm” như dưới đây:

1.2. [bookmark: _Toc156984927][bookmark: _Toc213763229]Xem chi tiết thông tin hội viên
Chức năng cho phép xem chi tiết thông tin HV đã thực hiện trừ dặm thất bại/bỏ qua xác thực OTP.
Để thực hiện chức năng, người dùng thực hiện:
Bước 1: Tại màn hình danh sách trừ dặm, chọn[image: ] để xem thông tin chi tiết của HV LAMS đã thực hiện trừ dặm thất bại:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Xem chi tiết thông tin

[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]LAMS hiển thị thông tin chi tiết của HV và khách mời đổi dặm như sau:


1.3. [bookmark: _Toc156984928][bookmark: _Toc213763230]Trừ dặm tự động
Chức năng cho phép LAMS tự động gọi API đến CLM để trừ dặm HV có trạng thái Fail mỗi 1 tiếng 1 lần trong danh sách trừ dặm thất bại:
[image: ][image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Hệ thống hiển thị thời gian đếm ngược đến lần trừ dặm tự động tiếp theo:

1.4. [bookmark: _Toc156984929][bookmark: _Toc213763231]Trừ dặm thủ công
Chức năng cho phép người dùng trừ dặm ngay lập tức các HV trong Danh sách trừ dặm mà không cần chờ hệ thống thực hiện trừ dặm tự động.
Để thực hiện chức năng, người dùng thực hiện:
[image: A white rectangular object with text

Description automatically generated with medium confidence]Bước 1: Tại màn hình danh sách trừ dặm, NV tích chọn các HV muốn trừ dặm ngay lập tức:Chọn HV


[image: ][image: A white rectangular object with text

Description automatically generated with medium confidence]Bước 2: Chọn để thực hiện trừ dặm ngay lập tức các HV:Chọn Trừ dặm


Bước 3: Kiểm tra lại danh sách thông tin các HV được chọn để thực hiện trừ dặm:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 4: Xác nhận để thực hiện trừ dặm:

Sau khi xác nhận thực hiện trừ dặm ngay lập tức:
· Nếu trừ dặm thành công, hệ thống hiển thị Status “Done”:
[image: A white screen with text

Description automatically generated with medium confidence]
· [image: A white rectangular object with text

Description automatically generated with medium confidence]Nếu trừ dặm thất bại, hệ thống hiển thị Status “Fail”:


1.5. [bookmark: _Toc156984930][bookmark: _Toc213763232]Dừng trừ dặm 
Chức năng cho phép người dùng dừng trừ dặm HV trong danh sách trừ dặm thất bại.
Để thực hiện chức năng, người dùng thực hiện:
Bước 1: Tại màn hình danh sách trừ dặm, NV tích chọn các HV muốn dừng trừ dặm:


[image: A white rectangular object with text

Description automatically generated with medium confidence]Chọn HV

[image: ][image: A white screen with text

Description automatically generated with medium confidence]Bước 2: Chọn để thực hiện trừ dặm ngay lập tức các HV:Chọn Dừng trừ dặm


[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 3: Nhập lý do dừng trừ dặm:

Bước 4: Xác nhận để lưu lý do và dừng trừ dặm:



[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
1.6. [bookmark: _Toc156984931][bookmark: _Toc213763233]Xuất ra file Excel
Chức năng cho phép xuất ra file Excel danh sách các HV trừ dặm thất bại/bỏ qua OTP.
Để thực hiện chức năng, người dùng thực hiện:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 1: Tại màn hình danh sách trù dặm, NV lọc HV theo tiêu chí mong muốn:



[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 2: Chọn “Xuất Excel” để xuất ra danh sách HV đã được lọc:

[image: ]Sau khi chọn Xuất Excel, hệ thống hiển thị báo cáo:

Hệ thống cho phép xuất ra dưới các dạng:



[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: ][image: A barcode with text

Description automatically generated with low confidence]
[bookmark: _Toc213763234]Nhóm chức năng báo cáo
a) Báo cáo 01



[image: ]

b) Báo cáo 02 danh sách yêu cầu cấp thưởng phòng khách thương giá
[image: ]
c) Báo cáo 03 danh sách hội viên bông sen vàng sử dụng phòng chờ
[image: ]
d) Báo cáo 04 thống kê sản lượng hàng tháng
[image: ]
e) Báo cáo 05 thống kê sản lượng khách theo khung giờ
[image: ]Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn báo cáo số 05
[image: A white screen with text

Description automatically generated with medium confidence]Bước 2: Tại màn hình báo cáo số 05, người dùng lọc theo tiêu chí mong muốn và chọn Tìm kiếmLọc theo tiêu chí mong muốn








Bước 3: Xuất file hoặc in báo cáo
Hệ thống hiển thị báo cáo, người dùng kiểm tra & có thể xuất/in toàn bộ báo cáo.
[image: A screenshot of a computer screen

Description automatically generated]Người dùng được phép xuất file ra dưới dạng Excel
f) [bookmark: _Toc156984936]Báo cáo số 6
Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn báo cáo số 06 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 2: Tại màn hình báo cáo số 06, người dùng lọc theo tiêu chí mong muốn và chọn Tìm kiếm

Bước 3: Xuất file hoặc in báo cáo
Hệ thống hiển thị báo cáo, người dùng kiểm tra & có thể xuất/in toàn bộ báo cáo.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Người dùng được phép xuất file ra dưới dạng Excel


g) Báo cáo 07 tổng hợp trung bình sản lượng khách theo khung giờ/ngày
[image: ]
h) Báo cáo 08 Kế hoạch sản lượng khách theo khung giờ
[image: ]
i) Báo cáo 09 tổng hợp chi phí phòng khách Bông Sen theo kỳ
[image: ]
j) Báo cáo 10 thanh toán khách C – FFP
Chức năng mới cho phép lấy thông tin ở các phòng chờ theo đầu quốc tế hoặc quốc nội
[image: ]
k) Báo cáo 11 bảng kê chi phí phục vụ khách F&C VNA ga nội địa
[image: ]
l) Báo cáo 12 bảng kê chi phí phục vụ khách F&C VNA ga quốc tế
[image: ]
m) Báo cáo 13 bảng thống kê số lượng khách VIP sử dụng phòng chờ nội địa
[image: ]
n) Báo cáo 14 bảng thống kê danh sách khách VIP vào phòng chờ nội địa
[image: ]
o) Báo cáo 15 bảng thống kê số lượng khách đã vào phòng chờ nội địa ngoài Skytem
[image: ]
p) Báo cáo 16 bảng thống kê số lượng khách được mời vào phòng chờ quốc nội
[image: ]
q) Báo cáo 17 bảng đối chiều khách F&C nội địa của hàng JETSTAR PACIFIC Airlines
[image: ]
r) Báo cáo 18 danh sách khách theo kỳ
[image: ]
s) Báo cáo 19 bảng kê chi tiết số lượng khách theo chuyến bay
Chức năng mới cho phép lấy thông tin ở các phòng chờ theo đầu quốc tế hoặc quốc nội

[image: ]Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn báo cáo số 19

Bước 2: Tại màn hình báo cáo sô 19, người dùng lọc theo tiêu chí mong muốn:

 [image: ]
Bước 3: Xuất file hoặc in báo cáo
Hệ thống hiển thị báo cáo, người dùng kiểm tra & có thể xuất/in toàn bộ báo cáo ra dưới dạng Excel:
Xuất ra file Exel
In ra



t) Báo cáo 20 tổng hợp số lượng khách theo ngày
Chức năng mới cho phép lấy thông tin ở các phòng chờ theo đầu quốc tế hoặc quốc nội

Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn báo cáo số 20


[image: ]
Bước 2: Tại màn hình báo cáo số 20, người dùng lọc theo tiêu chí mong muốn:Lọc theo tiêu chí mong muốn

[image: ]
Bước 3: Xuất file hoặc in báo cáo
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Hệ thống hiển thị báo cáo, người dùng kiểm tra & có thể xuất/in toàn bộ báo cáo:In ra
Xuất file

Người dùng được phép xuất file ra dưới dạng Excel, Word hoặc PDF:

u) Báo cáo cho tổ bay vào phòng chờ
[image: ]
v) [bookmark: _Toc156984937]Báo cáo dữ liệu chuyến bay
Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn báo cáo dữ liệu chuyến bay 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 2: Tại màn hình báo cáo này, người dùng lọc theo tiêu chí mong muốn và chọn Tìm kiếm
Bước 3: Xuất file hoặc in báo cáo
Hệ thống hiển thị báo cáo, người dùng kiểm tra & có thể xuất/in toàn bộ báo cáo.
[image: ]Người dùng được phép xuất file ra dưới dạng Excel, Word, PDF
w) [bookmark: _Toc176854290]Báo cáo hãng thanh toán theo chuyến bay
Để truy xuất báo cáo, người dùng thực hiện theo các bước sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 1: Tại menu báo cáo chọn Báo cáo hãng thanh toán theo chuyến bay Thông tin Scan hiên lên ở đây

Giao diện tham số báo cáo như sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Tại đây người dùng có thể nhập vào số hiệu của một hoặc nhiều chuyến bay cụ thể. Ví dụ:
· Trường hợp 1 chuyến bay: VN30
· Trường hợp nhiều chuyến bay: VN30,CI0784
Sau đó lựa chọn khoảng thời gian muốn truy xuất báo cáo.
Bước 2: Chọn button “Tìm kiếm” để truy xuất báo cáo
Giao diện báo cáo hiển thị như sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated][image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 3: Người dùng có thể thực hiện xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau và lưu vào thiết bị:






Hoặc in trực tiếp báo cáo từ hệ thống




[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]


[bookmark: _Toc176854291]
[bookmark: _Toc213763235][image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]






x) Báo cáo tổng hợp hãng thanh toán.
 Để truy xuất báo cáo, người dùng thực hiện theo các bước sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Bước 1: Tại menu báo cáo chọn Báo cáo tổng hợp hãng thanh toánThông tin Scan hiên lên ở đây

[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]Giao diện tham số báo cáo như sau:

Tại đây người dùng có thể chọn một hoặc nhiều hãng hàng không cụ thể. Sau đó lựa chọn khoảng thời gian muốn truy xuất báo cáo.
Bước 2: Chọn button “Tìm kiếm” để truy xuất báo cáo
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Giao diện báo cáo hiển thị như sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 3: Người dùng có thể thực hiện xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau và lưu vào thiết bị:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Hoặc in trực tiếp báo cáo từ hệ thống
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]


[bookmark: _Toc176854294][bookmark: _Toc213763236]Tạo mới thông tin EMD-A nhận diện trên LAMS
Chức năng cho phép người dùng thực hiện tạo mới thông tin EMD-A sẽ nhận diện trên hệ thống LAMS.
Để thực hiện chức năng, người dùng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Chọn menu “Danh mục” chọn “EMD-A”
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Giao diện danh mục hiển thị như sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 2: Chọn button “Thêm mới” 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Giao diện thêm mới hiển thị như sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Người dùng thực hiện khai báo các trường thông tin có dấu (*).
Hệ thống sẽ kết hợp các điều kiện “RFISC + Paxtype + Segment” để xác định dữ liệu đã trùng lặp hay chưa.
· Trường hợp trùng lặp dữ liệu hệ thống thông báo: “EMD-A đã tồn tại”
· Trường hợp chưa tồn tại hệ thống hiển thị thông báo: [image: A close up of a word

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc176854295][bookmark: _Toc213763237]Chỉnh sửa thông tin EMD-A
Chức năng cho phép người dùng thực hiện chỉnh sửa thông tin EMD-A đã khai báo trước đó trên hệ thống LAMS.
Để thực hiện chức năng, người dùng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại màn hình danh sách EMD-A, click đúp vào dữ liệu muốn chỉnh sửa.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa thông tin EMD-A đã chọn
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]

Bước 3: Chọn “Cập nhật” để lưu thông tin.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Hệ thống hiển thị thông báo: [image: A close up of a word

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc176854296][bookmark: _Toc213763238]Xóa thông tin EMD-A
Chức năng cho phép người dùng thực hiện thao tác xóa một hoặc nhiều thông tin EMD-A đã khai báo trước đó trên hệ thống LAMS.
Để thực hiện chức năng, người dùng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại màn hình danh sách EMD-A, lựa chọn dữ liệu muốn xóa.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 2: Chọn “Đồng ý” để thực hiện xóa EMD-A
[image: A screenshot of a phone

Description automatically generated]

Hệ thống hiển thị thông báo: [image: A close up of a word

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc176854297][bookmark: _Toc213763239]Kiểm tra thông tin hội viên Lotusmiles
Chức năng cho phép người dùng thực hiện thao tác kiểm tra thông tin hội viên Lotusmiles dựa vào thông tin số thẻ hội viên
Để thực hiện chức năng, người dùng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại giao diện trang chủ, chọn chức năng “Quét mã vạch”
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 2: Chọn chức năng “Tra cứu”
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]







Bước 3: Điền thông tin thẻ hội viên và chọn chức năng “Tra cứu”
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Hệ thống hiển thị kết quả như sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc176854298][bookmark: _Toc213763240]Nhận diện khách dùng EMD-S/ Voucher
Chức năng cho phép người dùng thực hiện thao tác Scan boarding pass của khách sau đó input manual để bổ sung thông tin để xác định loại khách dùng EMD-S
Để thực hiện chức năng, người dùng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại giao diện trang chủ, chọn chức năng “Quét mã vạch”
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bước 2: Thực hiện scan boarding pass của khách hàng.
[image: ]
Bước 3: Chọn “Input manual” để bổ sung thông tin xác định khách dùng EMD-S:
· Pax type report: Khách EMD-S
· EMD-S/Voucher: Nhập số EMD-S/Voucher\
· Chọn Approve by Đại diện PKBS
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]





Bước 4: Chọn “Save” để đưa khách vào danh sách khách hàng sử dụng phòng chờ
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Hệ thống so sánh số EMD-S/Voucher người dùng nhập vào với dữ liệu EMD-S/Voucher có trên hệ thống LAMS.
Trường hợp trùng lặp số EMD-S/Voucher hệ thống thông báo: 
[image: A close up of a word

Description automatically generated]
Trường hợp không trùng lặp số EMD-S/Voucher hệ thống thông báo: 
[image: ]
Sau khi thêm khách hàng thành công, thông tin khách hàng được hiển thị như sau: 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc176854299][bookmark: _Toc213763241]Cập nhật thông báo từ chối vào phòng chờ
Điều chỉnh thông báo vào phòng chờ với các trường hợp:
· Tên hội viên không trùng khớp, hệ thống hiển thị: 
[image: ]
· Hạng thẻ hội viên không trùng khớp, hệ thống hiển thị:
[image: ]
[bookmark: _Toc176854300][bookmark: _Toc213763242]Nhận diện chuyến bay 0V
Bổ sung điều kiện nhận diện các chuyến bay 0V thông qua số hiệu chuyến bay:
· Số hiệu chuyến bay bao gồm 4 ký tự số
· Số hiệu chuyến bay bắt đầu bằng “8”
Ví dụ: 0V8090
Sau khi nhận diện các chuyến bay 0V, hệ thống sẽ kết hợp với các điều kiện nhận diện khách hàng để xác định chính xác từng đối tượng khách được phép và không được phép sử dụng phòng chờ.
[bookmark: _Toc176854301][bookmark: _Toc213763243]Nhận diện vé PE và nâng hạng PE
Bổ sung điều kiện nhận diện các vé PE và nâng hạng PE theo các thông tin sau:
	STT
	Booking class
	Segment
	Loại EMD-A
	Sử dụng phòng chờ
	Loại khách

	1
	W/Z/U
	SGNVCS
VCSSGN
	NO
	YES
	PE

	2
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N
/R/T/A/E/P/G/X/V/F
	SGNVCS
VCSSGN
	0BJ
	YES
	PE

	3
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N
/R/T/A/E/P/G/X/V/F
	SGNVCS
VCSSGN
	UP0
	YES
	PE

	4
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N
/R/T/A/E/P/G/X/V/F
	
	0BX
	YES
	EMD  PC

	5
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N
/R/T/A/E/P/G/X/V/F
	
	NO
	NO
	


[bookmark: _Toc176854302][bookmark: _Toc213763244]Nhận diện vé up C không có phòng chờ
Bổ sung điều kiện nhận diện các vé up C không có phòng chờ theo các thông tin sau
	STT
	Booking class
	Loại EMD-A
	Sử dụng phòng chờ
	Loại khách
	Ghi chú

	1
	J/C/D/I/O
	NO
	YES
	C
	Không bao gồm các trường hợp đặc biệt đã set up trước đó. Ví dụ phi công chuyển sân, các loại vé ID... 

	2
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N/ R/T/A/E/P/G/X/V/F
	0BJ
	YES
	C
	

	3
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N/ R/T/A/E/P/G/X/V/F
	UP0
	YES
	C
	

	4
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N/ R/T/A/E/P/G/X/V/F
	0BX
	YES
	EMD  PC
	

	5
	Y/B/M/S/H/K/L/Q/N/ R/T/A/E/P/G/X/V/F
	NO
	NO
	
	




[bookmark: _Toc319488791][bookmark: _Toc213763245]Thông tin liên hệ, trợ giúp
Tổng đài hỗ trợ: 
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